
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118450367 NGUYỄN KIỀU ANH 02/10/2010 Nữ A6

2 0148991207 TÔ NGỌC DIỆP 26/11/2010 Nữ A6

3 0148991205 LÊ HOÀI ANH 27/10/2010 Nữ A6

4 0129147621 NGUYỄN KHẢ HÂN 21/07/2010 Nữ A6

5 0129113323 CAO BÍCH VÂN 12/12/2010 Nữ A6

6 0118450513 PHÙNG LỆ MỸ 08/03/2010 Nữ A6

7 0148991164 CAO NHƯ ANH 18/06/2010 Nam A6

8 0129147708 NGUYỄN TUÂN 26/01/2010 Nam A6

9 0118114496 TRẦN THỊ QUYÊN 29/09/2010 Nữ A6

10 0129136903 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12/11/2010 Nam A6

11 0118458377 LÊ TÙNG DƯƠNG 15/03/2010 Nam A6

12 0118458380 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 20/01/2010 Nữ A6

13 0129136897 HOÀNG CHÂU ANH 14/04/2010 Nữ A6

14 0118450525 PHÙNG DIỆP ANH 11/11/2010 Nữ A6

15 0133033751 TRẦN QUẾ CHI 04/08/2010 Nữ A6

16 0129147609 NGUYỄN NGỌC DIỆP 09/08/2010 Nữ A6

17 0118458088 NGUYỄN NGỌC ANH 27/07/2010 Nữ A6

18 0131615390 NGUYỄN THỊ THANH CHÚC 24/11/2010 Nữ A6

19 0118114411 NGUYỄN QUANG PHÚC 08/09/2010 Nam A6

20 0131161987 ĐỖ THÁI AN 10/03/2010 Nam A6

21 0118096059 NGUYỄN GIA HUY 21/07/2010 Nam A6

22 0131162086 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 21/09/2010 Nữ A6

23 0118096149 DƯƠNG THỊ HẢI YẾN 01/09/2010 Nữ A6

24 0118450785 NGUYỄN VĂN LONG 23/08/2010 Nam A6

25 0129147625 NGUYỄN THẢO HIỀN 08/11/2010 Nữ A6

26 0131162153 HOÀNG GIA CÁT TƯỜNG 20/11/2010 Nữ A6

27 0118053734 NGUYỄN MINH HẰNG 27/05/2010 Nữ A6

28 0118054110 BÙI VĂN SƠN 13/07/2010 Nam A6

29 0118458391 NGUYỄN DIỆU ANH 06/11/2010 Nữ A6

30 0139351420 ĐỖ HOÀNG ANH 11/07/2010 Nam A6

31 3550507710 VŨ NGUYỄN GIA BẢO 10/11/2010 Nam A6

32 0118096913 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 02/08/2010 Nữ A6

33 0118063205 KIỀU THỊ THU THẢO 05/10/2010 Nữ A6

34 0139313804 VŨ HUY HOÀNG 08/11/2010 Nam A6

35 0118450569 NGUYỄN NHÃ HÙNG 28/01/2010 Nam A6

36 0138808654 KIỀU ĐỖ THU HIỀN 24/09/2010 Nữ A6

37 0131162041 NGUYỄN QUANG HƯỚNG 18/07/2010 Nam A6

38 0118450846 BÙI VĂN LÂM 22/08/2010 Nam A6

39 0138808653 VŨ DANH ĐẠT 12/11/2010 Nam A6
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40 0138775191 ĐỖ DANH MINH 12/03/2010 Nam A6

41 0118458084 NGUYỄN ĐỨC ANH 30/10/2010 Nam A6

42 0148991175 LÊ KHẢI NGUYÊN 24/09/2010 Nam A6

43 0131956261 NGUYỄN KHẮC MINH CHÂU 20/01/2010 Nam A6

44 0131956371 NGUYỄN QUANG CHÍNH 09/11/2010 Nam A6

45 0118450733 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 06/11/2010 Nam A6

46 0118053951 CẤN XUÂN NGUYÊN 25/12/2010 Nam A6

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A6

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A6

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A6


